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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18/02/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2012 cho toàn ngành (nội dung công văn đã đăng tải tại mục “Thông báo”  trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ), Bộ KH&CN đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012 theo các nội dung và tiến độ như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011
Các đơn vị thực hiện việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011 theo hướng dẫn tại Mục I, công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18/02/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó lưu ý một số điểm sau:
Năm 2011, Bộ KH&CN đã tập trung triển khai thực hiện Nghi quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; tập trung xây dựng Chiến lược phát triển KH&CN đến năm 2020; xây dựng các văn bản pháp quy và chuẩn bị xây dựng các nhiệm vụ của các chương trình quốc gia (Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015; Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015; Chương trình Đổi mới công nghệ…); Xây dựng các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015; Triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho chương trình phát triển điện hạt nhân… 

Do vậy, các đơn vị khi đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, ngoài việc đánh giá tình hình  thực hiện các nhiệm vụ chức năng của  đơn vị, cần  làm  rõ:

- Kết quả nổi bật của các nội dung phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN; tình hình xây dựng và thực hiện văn bản pháp quy, cơ chế và chính sách quản lý KH&CN trong năm 2011, ….
- Kết quả thực hiện và tình hình triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình Quốc gia do Bộ KH&CN chủ trì, như triển khai nhiệm vụ phục vụ chương trình điện hạt nhân, chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, …
- Kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sản phẩm, công nghệ được tạo ra.
- Các Vụ và Văn phòng Chương trình trọng điểm cấp nhà nước nêu được những kết  quả nổi bật của Chương trình, đề tài KH&CN cấp Nhà nước, của Bộ, Ngành có đóng góp cho phát triển KT-XH của đất nước.    
II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2012

1. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN năm 2012:
Năm 2012, Bộ KH&CN tiếp tục tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ KH&CN chủ yếu năm 2011-2015 ưu tiên việc triển khai các chương trình Quốc gia về KH&CN, các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.
 Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Bộ và nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18/02/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, để chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị.
Các đơn vị cần chú ý đến kế hoạch xây dựng văn bản pháp quy, cơ chế chính sách, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ. Tích cực đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai tham gia vào các chương trình KH&CN cấp nhà nước.    

2. Quy trình xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện trong kế hoạch năm 2012:
2.1. Nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước: 
Đơn vị chủ động đề xuất nhiệm vụ để tham gia vào các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước (KC, KX), Chương trình khoa học và công nghệ đặc thù, các Chương trình Quốc gia đã và sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đặc biệt lưu ý một số chương trình mới được hình thành trong giai đoạn này như: Chương trình Nghiên cứu nâng cao năng lực của cơ quan quản lý, các Viện-Trường và doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN đến năm 2020; Nghiên cứu và phát triển hội nhập KH&CN quốc tế; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng; … 
Việc tổ chức xây dựng các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2012 được tiến hành theo hướng dẫn tại công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18/02/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2.2. Nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và nhiệm vụ cấp Bộ khác:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để đề xuất nhiệm vụ cho đơn vị mình. Ngoài ra, đơn vị cần xác định các nhiệm vụ và dự toán kinh phí để triển khai thực hiện:

- Chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia,

- Chương trình phát triển thị trường công nghệ,

- Đề án về hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại,

- Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn quốc tế khác,

…

Đơn vị tổ chức họp tư vấn xác định các nhiệm vụ, tổng hợp danh mục đề xuất và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN. Văn phòng Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và đơn vị chủ trì nhiệm vụ tổ chức việc tuyển chọn (nếu có) hoặc xét chọn, thẩm định nội dung và kinh phí trình lãnh đạo Bộ phê duyệt để làm căn cứ bố trí kế hoạch năm 2012 theo tiến độ ở Mục III dưới đây.

2.3. Nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:
Các đơn vị có nhiệm vụ nghiên cứu cấp cơ sở tổ chức việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của đơn vị mình theo quy định, tổng hợp Danh mục và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN theo tiến độ nêu tại Mục III.

2.4. Đối với các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, sửa chữa chống xuống cấp, xây dựng cơ bản cho các tổ chức nghiên cứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm:
Căn cứ quy hoạch, định hướng phát triển của mình, các đơn vị rà soát và đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuống cấp, xây dựng cơ bản trong những năm trước để khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục thực hiện hoặc xây dựng các dự án mới.

Các dự án này được sử dụng 2 nguồn kinh phí: Nguồn vốn đầu tư phát triển  cho KH&CN và nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học. Các dự án phải thuyết minh chi tiết, được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định mới đủ điều kiện xem xét bố trí vào kế hoạch 2012. Tiến độ thực hiện theo Mục III dưới đây.

III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO KH&CN NĂM 2012
1. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước:
Các đơn vị hoàn thành việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước theo hướng dẫn tại công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18/02/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng hợp Danh mục kèm theo Phiếu đề xuất nhiệm vụ về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 28/3/2011.

2. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và các nhiệm vụ cấp Bộ khác:
Các đơn vị hoàn thành việc xác định nhiệm vụ và gửi hồ sơ (gồm Bảng tổng hợp Danh mục, Phiếu đề xuất, Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ) về Văn phòng Bộ KH&CN trước ngày 10/4/2011.

Văn phòng Bộ KH&CN phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị chủ trì nhiệm vụ hoàn thành việc tuyển chọn (nếu có), xét chọn, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ trước ngày 10/6/2011.

Các đơn vị được phân cấp, ủy quyền thì thực hiện theo Quyết định ủy quyền và phải đảm bảo tiến độ chung.
3. Đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:
Các đơn vị hoàn thành việc phê duyệt, tổng hợp Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2012 và gửi về Văn phòng Bộ KH&CN (kèm theo Quyết định phê duyệt giao thực hiện các nhiệm vụ) trước ngày 10/6/2011.

4. Đối với các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, sửa chữa, chống xuống cấp, xây dựng cơ bản các tổ chức nghiên cứu – phát triển hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm:
4.1. Các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, sửa chữa, chống xuống cấp: Các đơn vị gửi báo cáo đầu tư về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Văn phòng Bộ) trước ngày 30/4/2011 để Bộ KH&CN xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. 
Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính và Chủ Đầu tư triển khai các thủ tục phê duyệt đầu tư từ 01/5/2011 đến 30/6/2011.

4.2. Các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư xây dựng cơ bản cho các phòng thí nghiệm, các tổ chức nghiên cứu – phát triển 
a) Các dự án chưa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư:

- Dự án nhóm A, B, C: Các đơn vị gửi đề xuất về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Văn phòng Bộ) trước ngày 30/4/2011. Từ ngày 01/5/2011 đến ngày 30/6/2011 các đơn vị chịu trách nhiệm hoàn thành Thuyết minh nhiệm vụ đầu tư để Bộ KH&CN xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư. Bộ KH&CN tổng hợp và làm việc với Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính từ tháng 8 đến tháng 12/2011. Vốn cấp để thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án dự kiến sẽ được cấp theo kế hoạch vốn năm 2012.

Đối với dự án nhóm C thuộc diện chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng, các đơn vị phải xin phê duyệt chủ trương đầu tư (nêu trên) và chịu trách nhiệm hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật trước 30/9/2011 để Bộ thẩm định, phê duyệt trước 30/10/2011. Vốn dự kiến cấp cho việc thực hiện dự án vào năm 2012.

b) Các dự án đã có phê duyệt chủ trương đầu tư: Hoàn thành việc lập dự án đầu tư trước 30/6/2011 hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng trước 30/9/2011 để Bộ thẩm định và phê duyệt dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng) trước 31/10/2011.

5. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kế hoạch KH&CN năm 2012
Đề nghị các đơn vị gửi Bản tổng hợp xây dựng báo cáo kế hoạch KH&CN năm 2012 gửi về Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính (file đính kèm gửi theo địa chỉ email: pkhcn@most.gov.vn) trước ngày 30/6/2011.

Mẫu biểu đánh giá tình hình thực hiện năm 2011 và xây dựng kế hoạch năm 2012 được đăng tải trên trang tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ trong mục “Thông báo”.
Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2012 đảm bảo nội dung và tiến độ đã nêu trên. 

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP.
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